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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2024 
 

KẾ HOẠCH 

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 

 

 Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra, thu thập thông 

tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024; Văn bản số 

93/TTDL-TTQL ngày 13/5/2024 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát danh 

sách xã và danh sách địa bàn được chọn mẫu điều tra, thu thập thông tin về thực 

trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Cục Thống kê Hà Tĩnh 

ban hành kế hoạch cuộc điều tra, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ dân tộc thiểu số và 

các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 

dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng 

và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2026 - 2030. 

 Làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu 

số tại Việt Nam.  

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương án. 

 - Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của 

Luật Thống kê. 

 - Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

 - Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu thông tin của Ủy ban Dân tộc và 

người dùng tin trong và ngoài nước. 

 II. KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA 

TT Nội dung công việc 
Thời  gian thực 

hiện/hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

A Công tác chuẩn bị điều tra   

1 
Rà soát, cập nhật danh sách xã và 

danh sách địa bàn điều tra1 

Từ ngày 21-

24/5/2024 

Cục Thống kê 

Chi cục Thống kê 

 
1 Thực hiện theo Phụ lục: Hướng dẫn rà soát danh sách xã và danh sách địa bàn. 
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TT Nội dung công việc 
Thời  gian thực 

hiện/hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

2 
Tuyển chọn điều tra viên, tổ 

trưởng, giám sát viên2 

Từ ngày 21-

24/5/2024 

Cục Thống kê 

Chi cục Thống kê 

3 Tập huấn nghiệp vụ 
Ngày 27-

29/5/2024 

Cục Thống kê 

Chi cục Thống kê 

4 
Cập nhật và phân quyền tổ trưởng, 

giám sát viên, điều tra viên3 

Ngày 30/5 và 

30/6/2024 

Cục Thống kê 

Chi cục Thống kê 

5 Lập Bảng kê 
Từ ngày 01-

20/6/2024 

Điều tra viên 

Chi cục Thống kê 

6 Chọn hộ mẫu điều tra 29/6/2024 Cục Thống kê 

B Triển khai thu thập thông tin   

7 Thu thập thông tin Tháng 7/2024 Điều tra viên 

8 
Giám sát, kiểm tra, đánh mã4, 

nghiệm thu các cấp, duyệt dữ liệu 
Tháng 7/2024 

Cục Thống kê 

Chi cục Thống kê 

9 Xử lý, tổng hợp kết quả điều tra Tháng 7-8/2024 
Cục Thống kê 

Chi cục Thống kê 

       III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

 Phòng Thu thập Thông tin thống kê, Cục Thống kê chủ trì tổ chức, chỉ 

đạo toàn diện cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh từ khâu rà soát cập nhật đơn vị điều 

tra; tuyển chọn; tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; thu thập thông tin; 

giám sát, kiểm tra; nghiệm thu phiếu điều tra. 

 Giao Chi Cục Thống kê tin mời lãnh đạo Phòng Dân tộc cấp huyện tham 

dự tập huấn nghiệp vụ điều tra; bám sát kế hoạch điều tra, xây dựng kế hoạch tổ 

chức, chỉ đạo, thực hiện cuộc điều tra tại địa phương; thường xuyên tăng cường 

công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ 

của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra./. 
 

Nơi nhận: 
- Chi cục Thống kê các huyện: Hương Khê, 

Hương Sơn và Vũ Quang; 
- Các phòng nghiệp vụ CTK; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo CTK; 

- Lưu: VT, TTTT. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Mai Thị Cẩm Giang 

 
2 Điều tra viên lập bảng kê: xã có từ 1-3 địa bàn điều tra (ĐBĐT): 01 người; xã có từ 4-6 ĐBĐT: 02 người; xã có 

từ 7-10 ĐBĐT: 03 người; xã có trên 10 ĐBĐT: 4 người; 

- Điều tra viên điều tra phiếu hộ (Phiếu 02/DTTS-HO): Các địa bàn điều tra vùng núi cao, hải đảo, vùng sâu, 

vùng xa: 01 ĐTV thu thập thông tin tại 01 địa bàn điều tra. Đối với các địa bàn điều tra còn lại: 01 ĐTV thu thập 
thông tin tại 02 địa bàn điều tra; 

- Điều tra viên phiếu xã (Phiếu 03/DTTS-XA): Trung bình mỗi ĐTV thu thập thông tin từ 03 đến 05 xã. 

- Tổ trưởng: Mỗi xã/phường được tuyển chọn 01 tổ trưởng. 
3 Mốc 30/5 phân quyền điều tra viên lập bảng kê; 30/6 phân quyền điều tra hộ mẫu. 
4 Kết thúc giai đoạn thu thập thông tin, Chi cục Thống kê thực hiện việc đánh mã ngành/nghề phiếu điều tra. 
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Phụ lục: Hướng dẫn rà soát danh sách xã và danh sách địa bàn 

website điều hành https://53dantoc.gso.gov.vn 

 

 I. RÀ SOÁT, CẬP NHẬT ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 

 Nguyên tắc rà soát, cập nhật: Giữ nguyên ranh giới của địa bàn điều tra 

(ĐBĐT) từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và thực hiện cập nhật những 

thông tin thay đổi của ĐBĐT theo mẫu tại Phụ lục I. 

 1. Giai đoạn 1: Thực hiện rà soát, cập nhật theo thực trạng địa bàn 

 - Cột (1) đến Cột (10) và Cột (17), Cột (23): Giữ nguyên không được thay 

đổi. 

 - Thông tin của các cột từ Cột (11) đến Cột (16) và Cột (18) đến Cột (20) 

thực hiện rà soát, cập nhật đến thời điểm rà soát, cụ thể như sau: 

 + Trường hợp ĐBĐT không có sự thay đổi về các thông tin định danh 

(tên, mã): Giữ nguyên thông tin; Cột (21) điền thông tin ước tính số hộ Dân tộc 

thiểu số (DTTS) của ĐBĐT đến thời điểm rà soát. 

 + Trường hợp có sự thay đổi về thông tin định danh hoặc chia, tách sát 

nhập đơn vị hành chính thực hiện như sau: 

✓ Cột (11) đến Cột (20) trừ Cột (17): cập nhật các thông tin thay đổi của 

ĐBĐT đến thời điểm rà soát; 

✓ Cột (21): điền thông tin ước tính số hộ DTTS của ĐBĐT đến thời 

điểm rà soát. 

✓ Cột (22): ghi tình trạng địa bàn theo các tình trạng: 1. Địa bàn bị giải 

tỏa toàn bộ; 2. Địa bàn bị giải tỏa một phần/bị chia tách; 3. Địa bàn 

thay đổi địa giới/danh mục hành chính; Để trống nếu địa bàn không 

thuộc tình trạng 1/2/3; 

✓ Cột (24): Ghi chú chi tiết các thay đổi (nếu cần).  

 Một số quy định cụ thể:   

 - Trường hợp ĐBĐT có sự thay đổi tên xã, tên huyện nhưng chưa có mã 

xã, mã huyện mới: Cập nhật tên xã, tên huyện mới và giữ nguyên mã xã, huyện 

cũ.   

 - Đối với các ĐBĐT do có sự sát nhập, chia tách nên đến thời điểm rà soát 

các ĐBĐT đó thuộc các xã khác nhau: ĐBĐT mới được xác định tại xã có quy 

mô hộ lớn nhất của ĐBĐT cũ bị chia tách; cập nhật các thông tin của địa bàn 

ĐTĐT theo hướng dẫn nêu trên.   

 - Đối với các ĐBĐT có thôn/tổ dân phố ghép với thôn/tổ dân phố khác 

ngoài ranh giới ĐBĐT để hình thành một thôn/tổ dân phố mới: Cập nhật tên 

ĐBĐT, số hộ của ĐBĐT vẫn là số hộ của thôn/tổ dân phố cũ.  

 Chi cục Thống kê truy cập bằng tài khoản quản trị cấp huyện (tài khoản 

email công vụ của Chi cục trưởng) vào website điều hành tác nghiệp của điều tra 

53 dân tộc thiểu số năm 2024 theo địa chỉ https://53dantoc.gso.gov.vn để tải file 

https://53dantoc.gso.gov.vn/
https://53dantoc.gso.gov.vn/
https://53dantoc.gso.gov.vn/
https://53dantoc.gso.gov.vn/
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mẫu, tiến hành hoàn thiện Danh sách ĐBĐT theo file mẫu và cập nhật (Import) 

vào chương trình phần mềm.  

 Thời gian hoàn thành: trước ngày 24/5/2024.  

 2. Giai đoạn 2: Tổng hợp, đối chiếu và hoàn thiện danh sách địa bàn  

 Cục Thống kê tổng hợp, rà soát, thay thế ĐBĐT sau khi Chi cục Thống kê 

hoàn thành rà soát theo các nội dung:  

 - Đối với ĐBĐT thuộc loại điều tra toàn bộ nếu bị giải tỏa toàn bộ thì xóa 

bỏ địa bàn này, không thay thế.  

 - Đối với ĐBĐT thuộc loại điều tra chọn mẫu hộ nếu bị giải tỏa toàn bộ sẽ 

được thay thế bằng địa bàn khác trong cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã, 

trường hợp xã đó không còn địa bàn để thay thế thì chọn xã khác đảm bảo 

ĐBĐT được thay thế gần nhất với ĐBĐT bị thay thế.  

 Cập nhật và thông báo tới Chi cục Thống kê danh sách ĐBĐT cuối cùng 

sau khi được thay thế, rà soát bổ sung để phục vụ công tác lập bảng kê. 

 Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 29/5/2024.  

 Lưu ý:  

 - Công tác rà soát, cập nhật ĐBĐT phải bảo đảm luôn kèm theo mã địa 

bàn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 để phục vụ công tác tính quyền 

số và kiểm tra, rà soát.  

 Danh sách địa bàn rà soát cập nhật bằng giấy có bút tích của người cập 

nhật được Chi cục nộp để lưu tại Cục Thống kê theo quy định của Luật lưu trữ 

để phục vụ việc kiểm tra, giám sát.  

 II. RÀ SOÁT, CẬP NHẬT DANH SÁCH XÃ ĐIỀU TRA PHIẾU XÃ  

 Chi cục Thống kê thực hiện cập nhật và rà soát danh sách xã thực hiện 

điều tra phiếu xã vào mẫu quy định trong Phụ lục II, bao gồm: Các xã có địa bàn 

được chọn điều tra phiếu hộ tại Phụ lục I.  

 Tên và mã tỉnh, huyện, xã thực hiện cập nhật mới theo hướng dẫn rà soát 

cập nhật ĐBĐT.  

 Thời gian hoàn thành: trước ngày 24/5/2024.  

 Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi thêm thông tin, Chi cục Thống 

kê liên hệ với công chức phụ trách phần hành thuộc Cục Thống kê, địa chỉ thư 

điện tử thuthapthongtinhti@gso.gov.vn.  

 Cục Thống kê hướng dẫn để các Chi cục Thống kê thống nhất thực hiện./. 

mailto:thuthapthongtinhti@gso.gov.vn
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